
 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI HỌC  

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC NGOÀI 

 
Học bổng dự tuyển:  □ Học bổng NSNN     □ Học bổng Hiệp định        □ Học bổng 

khác 

(Lưu ý chỉ đăng ký một loại) 

Thông báo dự tuyển:   …… /TB-BGDĐT  ngày …… /…… /…… 

Nước dự tuyển (chỉ đăng ký 01 nước): ........................................................................................   

Ngành học dự tuyển:  ..................................................................................................................  

Ngoại ngữ sử dụng học ở nước ngoài: .......................................................................................    

1. Họ và tên  ..............................................................   Giới tính: □ Nam   □ Nữ.    

2. Ngày, tháng, năm sinh:   .........................................................................................................  

3. Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: …….….. Ngày cấp: .......... Nơi cấp: .....................  

4. Hộ chiếu số: …………………………………….Ngày cấp: .............. Nơi cấp: .....................  

5. Địa chỉ gửi thư:  ......................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

         Điện thoại liên hệ: Cố định:  .........................................  Di động:  ........................................   

         E-mail:  ...................................................................................................................................  

6. Trình độ học vấn (cao nhất):  □ Trung học Phổ thông         □ Cao đẳng          □ Đại 

học                        

7. Quá trình học tập: 

7.1 Trung học phổ thông: 

Trường: ..............................................……………………………...............................................   

Điểm trung bình học tập:  Lớp 10……………... Lớp 11……………… Lớp 12……… 

Điểm tốt nghiệp THPT: .................................……………………………………… 

Xếp loại tốt nghiệp:.......................................................................................................... 

7.2. Đại học/ Cao đẳng:  

Thời gian đào tạo: .............................. năm. Từ ...........................đến ...........................................  

Trường: ..............................................……………………………...............................................   

Nước: .................................................

 ……………………….… 

Hệ đào tạo:    □ Chính quy            □ Tại chức      □ Khác (ghi rõ): ..............................................  

Ngành đào tạo:................................................................................................................. 

Điểm trung bình học tập các kỳ học:   

8. Trình độ ngoại ngữ:   □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ 

Tiếng Anh:  ................. IELTS  ................TOEFL  Ngày cấp: ...................Nơi cấp:  ................  

Tiếng Pháp .................. TCF ..................... Ngày cấp: ...................Nơi cấp: .................  

Tiếng ……:  ................  ............................ Ngày cấp: ...................Nơi cấp:  ................  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

CỬ DỰ TUYỂN (NẾU CÓ) 

      ........., ngày ……. tháng ….... năm .........      
(Thủ trưởng đơn vị ký,  

ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

         

    ..........., ngày ……. tháng ….... năm .........       

Người đăng ký dự tuyển 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI HỌC  

THẠC SĨ/TIẾN SĨ/THỰC TẬP, BỒI DƯỠNG Ở NƯỚC NGOÀI 
 

Học bổng dự tuyển:    □ Học bổng NSNN   □ Học bổng Hiệp định   □ Học bổng khác 

(Lưu ý chỉ đăng ký một loại) 

Thông báo dự tuyển: ……… /TB-BGDĐT ngày………/……… /……… 

Trình độ dự tuyển (ThS, TS, BD): ………………………..………………… 

Nước dự tuyển (chỉ đăng ký 1 nước):…………………………………………………….... 

Ngành học dự tuyển: …………………………………………………………. .........................  

Ngoại ngữ sử dụng học ở nước ngoài: ………………………………………………………. .  

1. Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: □ Nam   □ Nữ.    

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ............................  ...............................................................................  

3. Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……….….. Ngày cấp: ........ Nơi cấp: .....................  

4. Hộ chiếu số: …………………………………….Ngày cấp: ................ Nơi cấp: .....................  

5. Chức vụ và cơ quan đang công tác: ..........  ...............................................................................  

 .......................................................................  ...............................................................................  

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh: ................................  ...............................................................................  

6. Địa chỉ gửi thư:  ........................................  ...............................................................................  

 .......................................................................  ...............................................................................  

Điện thoại: Cơ quan: .......................................... Nhà riêng: .........................................................  

Di động: .............................................................. E-mail: ..............................................................  

7. Trình độ ngoại ngữ:   □ Có chứng chỉ □ Chưa có chứng chỉ 

Tiếng Anh:  .................. IELTS  ................ TOEFL  Ngày cấp: ................... Nơi cấp: …… 

Tiếng Pháp ................... TCF ....................  Ngày cấp: ................... Nơi cấp:………… 

Tiếng ……:  .................  ...........................  Ngày cấp: ................... Nơi cấp: … 

8. Trình độ học vấn (cao nhất):     □ Đại học        □ Thạc sĩ        □ Tiến sĩ 

9. Quá trình đào tạo: 

9.1 Đại học: 

Loại học bổng1: ………………………………………………………………………… 

Thời gian đào tạo: ..............................  năm. Từ...........................  .............    đến ........................  

Trường: ..............................................  .........................................  ................................................   

Nước: .............................................................  ...................................  ..........................................  

Hệ đào tạo:    □ Chính quy            □ Tại chức      □ Khác (ghi rõ): ...........  

                     □ Đào tạo phối hợp:   

                        Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ ........... ……….....đến.............. ...........  

                        Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ........... ……….....đến.............. ...........  

Ngành đào tạo:............................................................................................. .................................  

Điểm trung bình học tập toàn khóa: …………………………………………..……. 

Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):………………………………… ...................................  

Loại tốt nghiệp (nếu có):............................................... ....................  ..........................................  

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy 

đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại 

của nơi học). 

 

                                                 
 



9.2 Thạc sĩ:  

Loại học bổng1: ………………………...………………………………………….. 

Thời gian đào tạo: ................................................  năm.                   Từ ..............  .................. đến  

Trường: ..............................................  .........................................   ...............................................  

Nước: .............................................................  ...................................  ..........................................  

Hệ đào tạo:    □ Chính quy                   □ Tại chức            □ Khác (ghi rõ): .................................  

                       □ Đào tạo phối hợp:   

                          Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ……. .....đến.............. .......................  

                          Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ......... ………......đến.............. ..........  

Ngành đào tạo:..................................................................................... .........................................  

Điểm trung bình học tập toàn khóa: ……………….…………….…………… 

Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp (nếu có):..………………………………………… 

Loại tốt nghiệp (nếu có):............................................... ....................  ..........................................  

(Nếu không phải là thang điểm 10 thì cần ghi rõ điểm học tập /thang điểm của nơi học và tính quy 

đổi tương đương sang thang điểm 10, kèm theo bản sao thông tin chính thức về thang điểm, xếp loại 

của nơi học). 

 

9.3 Tiến sĩ:  

Loại học bổng1: ………………………...………………………………………… 

Thời gian đào tạo: ................................................  năm.      Từ............................ đến............. 

Trường: ..............................................  .........................................   ...............................................  

Nước: .............................................................  ...................................  ..........................................  

Hệ đào tạo:    □ Chính quy            □ Tại chức      □ Khác (ghi rõ): ...........  

                      □ Đào tạo phối hợp:   

                          Cơ sở giáo dục trong nước: Thời gian: từ……. .....đến.............. .......................  

                          Cơ sở giáo dục nước ngoài: Thời gian: từ ......... ………......đến.............. ..........  

Ngành đào tạo:............................................................................ .......  

10. Nhận xét, đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống (do Thủ trưởng cơ quan công tác, cơ quan giới 

thiệu dự tuyển ghi): 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN  

CỬ DỰ TUYỂN (NẾU CÓ) 

..........., ngày ……. tháng ….... năm .........        
(Thủ trưởng đơn vị ký,  

ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

..........., ngày ……. tháng ….... năm .........                    

Người đăng ký dự tuyển 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
1 Ghi rõ loại học bổng, cụ thể như sau (chỉ cần điền số ghi dưới đây): 

(1) Học bổng do ngân sách Nhà nước Việt Nam cấp (Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học); 

(2) Học bổng theo các đề án đào tạo phối hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp kinh phí; 

(3) Học bổng diện Hiệp định (Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học); 

(4) Học bổng do cơ sở giáo dục nước ngoài/cơ quan, tổ chức quốc tế cấp (ghi rõ tên nơi cấp học bổng); 

(5) Nguồn tài trợ khác hoặc tự túc kinh phí. 

  



 

 

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA DU HỌC SINH  
(dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương) 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Tên tôi là:  ....................................................................... Sinh ngày ..................................  

Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……….….. Ngày cấp: .... ……Nơi cấp: ..........  

Hộ chiếu số:  ....................................  Ngày cấp: ............................... Nơi cấp: ..................  

Hiện nay là:  ....................................................................  ..................................................  

Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết thực hiện đúng trách nhiệm 

của người được cử đi học như sau: 

1. Chấp hành nghiêm túc quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (Nghị 

định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ), quyết định cử đi học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước. 

2. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng 

thời hạn được phép. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian 

gia hạn. 

3. Sau khi kết thúc khoá học về nước, thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định. 

4. Tôi cam kết bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước theo quy định hiện hành nếu tự ý 

bỏ học; bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; 

không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; đã hoàn thành khóa học, 

được cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm 

việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định; không chấp hành sự điều động 

làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý trực tiếp sau khi tốt 

nghiệp. 

Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc 

xử lý theo quy định của Pháp luật. 

..................., ngày ...... tháng ......... năm ............. 

                      Người cam kết  

                  (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Mẫu 2a  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-86-2021-nd-cp-cong-dan-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-hoc-tap-giang-day-nghien-cuu-khoa-hoc-489274.aspx


 

 

Xác nhận bảo lãnh của cơ quan tuyển chọn và giới thiệu người dự tuyển: 

…………………………….……. xác nhận bảo lãnh ông/bà ……………….………., 

hiện đang là (biên chế/hợp đồng) ……………………… của ………………………… 

Chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm: 

1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi 

tốt nghiệp ở nước ngoài về. 

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để ông/bà có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong 

thời gian đi đào tạo ở nước ngoài. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc yêu cầu ông/bà có tên trên thực hiện 

đúng những cam kết nêu trên. 

 

..................., ngày .......... tháng ......... năm .............. 

Thủ trưởng /Giám đốc/Hiệu trưởng  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA DU HỌC SINH 

(dành cho người chưa có cơ quan công tác) 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tên tôi là: ................................................................ Sinh ngày ...................................  

Giấy CMND/Căn cước công dân số:  ................. Ngày cấp: ............. Nơi cấp:............  

Hộ chiếu số:  ............................. Ngày cấp:............................ Nơi cấp: .......................  

Hiện nay là: .................................................................................................................  

Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết thực hiện đúng trách 

nhiệm của người được cử đi học như sau: 

1. Chấp hành nghiêm túc quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 

(Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ), quyết định cử đi 

học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.  

2. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo 

đúng thời hạn được phép. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí 

trong thời gian gia hạn.  

3. Sau khi kết thúc khoá học về nước, thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, làm việc lâu dài theo sự điều động của Nhà nước. 

4. Tôi và gia đình cam kết bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước theo quy định 

hiện hành nếu tự ý bỏ học, không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ tốt 

nghiệp hoặc không chấp hành theo sự điều động của Nhà nước sau tốt nghiệp. 

Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

việc xử lý theo quy định của Pháp luật. 

  

  ..........., ngày ...... tháng ........ năm ....... 

Người cam kết 

(ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 



CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố (mẹ) hoặc người đại diện hợp pháp: ......................................................  

Công tác tại: ................................................................................................................  

Địa chỉ: ........................................................................................................................  

đại diện cho gia đình du học sinh có tên trên, chúng tôi cam kết: 

- Nhắc nhở, động viên du học sinh thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định 

đối với du học sinh. 

- Chịu trách nhiệm cùng du học sinh bồi hoàn kinh phí đã được Nhà nước cấp nếu 

du học sinh không thực hiện đúng cam kết. 

  

  …………, ngày ….. tháng……. năm …… 

Bố (mẹ) hoặc người đại diện hợp pháp 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 



1 

 

Mẫu 2c-BNV/2008 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC …………………………………………. 

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC …………………………………………………………. 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

 

Ảnh màu 

(4 x 6 cm) 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):  .................................................  

2) Tên gọi khác: .......................................................................................  

3) Sinh ngày: … tháng … năm ……, Giới tính (nam, nữ):  ....................  

4) Nơi sinh: Xã ……………, Huyện …………, Tỉnh  ...........................  

5) Quê quán: Xã …….…… , Huyện …………, Tỉnh  ............................  

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo:  ................................................  

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:  ................................................................................  

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

9) Nơi ở hiện nay:  ............................................................................................................  

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh) 

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  ...........................................................................  

11) Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng:  ...............................................  

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:  ...................................................................................  

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 

13) Công việc chính được giao:  ......................................................................................  

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch:  ..........................  

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/……,  

Phụ cấp chức vụ:……, Phụ cấp khác: …… 

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .....................  

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ..............................................................................  

(TSKH, TS, ThS, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành) 

15.3- Lý luận chính trị: ………………… 15.4-Quản lý nhà nước: ................................  

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên 

chính, chuyên viên, cán sự,........) 

15.5- Ngoại ngữ:………………………, 15.6-Tin học:  ..................................................  

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......) 

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày chính thức:…/…/…… 

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:  .................................................................  

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó) 

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........  

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất ........................................................................  
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(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân 

dân và ưu tú, …) 

20) Sở trường công tác:  ...................................................................................................  

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật:  ......................................................  

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao 

nhất, năm nào) 

23) Tình trạng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, Cân nặng:….kg, Nhóm máu:…… 

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ...................................  

 (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc 

da cam Dioxin) 

25) Số chứng minh nhân dân:  ..................................................... Ngày cấp: …/…/……  

26) Số sổ BHXH:  ............................................................................................................  

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học 

Tên trường 
Chuyên ngành đào 

tạo, bồi dưỡng 

Từ tháng, năm - 

đến tháng, năm 

Hình thức 

đào tạo 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

  …/……-…/……   

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: 

TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............ 

28) Tóm tắt quá trình công tác 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn 

thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ,...... 

  

  

  

  

  

  

  

  



3 

 

  

  

  

  

  

  

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:  

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai 

báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị 

nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....) 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài 

(làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?):  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)? 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

30) Quan hệ gia đình 

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức 

vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

trị - xã hội ........) 
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a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột 

Mối 

quan hệ 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức 

vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, 

ngoài nước); thành viên các tổ chức chính 

trị - xã hội ........) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức 

Tháng/năm          

Mã ngạch/bậc          

Hệ số lương          

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

                                                  ………………. Ngày……. tháng…… năm ……… 

Người khai 

Tôi xin cam đoan những lời 

khai trên đây là đúng sự thật 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý  

và sử dụng CBCCVC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
TỰ THUẬT 

 

 

Họ và tên:…………………………………………. Nam, nữ:  .............................................  

Sinh ngày……tháng…….năm  ..............................................................................................  

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:  ........................................................................  

 ................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................  

Chứng minh thư nhân dân số:…………………… Nơi cấp:  ................................................  

Ngày………..tháng………..năm ...........................................................................................  

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ………………..; Di động………………………….. 

Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu?:  ............................................................................................   

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Số hiệu:………………………… 

     Ký hiệu:………………………… 

Ảnh mầu 

4x6cm 

(có đóng dấu 

giáp lai của 

của cơ quan 

xác nhận lý 

lịch) 

Mẫu 3  
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Họ và tên: ................................................ Bí danh:  ..............................................................   

Tên thường gọi:  .....................................................................................................................  

Sinh ngày……….tháng………….năm ...……….Tại:  .........................................................  

Nguyên quán:  ........................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................  

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:  .........................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Dân tộc:………………………………… Tôn giáo:  ............................................................  

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp)  .................  

 ................................................................................................................................................  

Thành phần bản thân hiện nay:  .............................................................................................  

Trình độ văn hoá:…………………………..Ngoại ngữ:  ......................................................  

Trình độ chuyên môn:  …………………………..    Loại hình đào tạo…………………… 

Chuyên ngành đào tạo: …………………..…………………………..…………………… 

Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày ........ tháng …....năm  .............................................  

Nơi kết nạp:  ...........................................................................................................................  

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày ......... tháng ....... năm:  ...................................................  

Nơi kết nạp:  ...........................................................................................................................  

Tình hình sức khoẻ:………………….Cao 1m……..……Cân nặng:…...……kg 

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:  ..............................................................................  

Cấp bậc:………………………Lương chính hiện nay:  ........................................................  

Ngày nhập ngũ:………….. .............Ngày xuất ngũ:  ............................................................  

Lý do:  ....................................................................................................................................  

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: ......................................Tuổi .............Nghề nghiệp  ........................................  

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?  ...........................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?  ....................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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Họ và tên mẹ:…………………......…..Tuổi:……….Nghề nghiệp ......................................  

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?  ...........................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?  ....................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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Họ và tên vợ hoặc chồng:...........................................Tuổi:  ..................................................  

Nghề nghiệp:  .........................................................................................................................  

Nơi làm việc:  .........................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay:  .....................................................................................................................  

Họ và tên các con: 

1) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

2) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

3) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

4) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

5) ................................................. Tuổi: ............ Nghề nghiệp:  ............................................  

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 

đến tháng năm 
Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 

    

    

    

    

    

    

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Khen thưởng:  ........................................................................................................................  

Kỷ luật:  ..................................................................................................................................  

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về 

những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không 

đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.  

......,ngày……tháng……năm…… 

                                            Người khai ký tên 

  
 



     Mẫu 04 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              .........................., ngày         tháng       năm  

 

GIẤY XÁC NHẬN 

 

Kính gửi:.............(Thủ trưởng đơn vị người lao động đang làm việc).................. 

                                    

Tên tôi là: ................................................... CMND số: ...................................... 

Chức danh: ........................................................................................................... 

Hiện đang làm việc tại: ..................................................................................... 

Đóng BHXH tại BHXH: ................................................................................................. 

Đề nghị đơn vị xác nhận cho tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị. 

Lý do xác nhận: .............................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 

Xác nhận của đơn vị       Người đề nghị 
  (Ký tên, đóng dấu)        (Ký rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH). 

CƠ QUAN BHXH: ......................................................................................................... 

Xác nhận Ông (Bà): ........................................................................................................ 

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng ............ năm ........ đến tháng .......... năm ............. 

theo cơ quan công tác: .................................................................................................... 

Số sổ BHXH: .................................................................................................................. 

                ..........................., ngày           tháng         năm  

       GIÁM ĐỐC BHXH 

 

 

 

 



     Mẫu 04 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                              .........................., ngày         tháng       năm  

 

GIẤY XÁC NHẬN 

 

Kính gửi:.............(Thủ trưởng đơn vị người lao động đang làm việc).................. 

                                    

Tên tôi là: ................................................... CMND số: ...................................... 

Chức danh: ........................................................................................................... 

Hiện đang làm việc tại: ..................................................................................... 

Đóng BHXH tại BHXH: ................................................................................................. 

Đề nghị đơn vị xác nhận cho tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị. 

Lý do xác nhận: .............................................................................................................. 

......................................................................................................................................... 

 

Xác nhận của đơn vị       Người đề nghị 
  (Ký tên, đóng dấu)        (Ký rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH). 

CƠ QUAN BHXH: ......................................................................................................... 

Xác nhận Ông (Bà): ........................................................................................................ 

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng ............ năm ........ đến tháng .......... năm ............. 

theo cơ quan công tác: .................................................................................................... 

Số sổ BHXH: .................................................................................................................. 

                ..........................., ngày           tháng         năm  

       GIÁM ĐỐC BHXH 

 

 

 

 



HỒ SƠ 

DỰ TUYỂN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH ĐI MA-RỐC NĂM 2026 

 

Trình độ đăng ký dự tuyển: ĐẠI HỌC 

Ngành học đăng ký dự tuyển:........................................................................................ 

Họ và tên:.............................................................Nam, Nữ:............................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................... 

Trường đang học đại học tại Việt Nam............................................................................. 

............................................................................................................................................ 

Ngành đang học đại học:.................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Hồ sơ dự sơ tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4, 

theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển; 

2. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của du học sinh; 

3. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu phổ 

thông; 

4.  Sơ yếu lý lịch kê khai đủ thông tin (kể cả mục khen thưởng, kỷ luật); 

5. Bản sao công chứng giấy khai sinh đối với ứng viên là người dân tộc thiểu số; 

6. Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp THPT; 

7. Bản sao công chứng học bạ THPT; 

8. Bản sao công chứng giấy báo trúng tuyển đại học; 

9. Bản sao công chứng bằng khen, giấy khen, giấy tờ chứng nhận các giải thưởng quốc tế,  

quốc gia,…(nếu có); 

10. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều 

kiện đi học nước ngoài; 

11. Bản sao công chứng giấy chứng nhận con liệt sĩ, thẻ thương binh của bố/mẹ đẻ (nếu có); 

12. Các giấy tờ khác (nếu có). 

 

 

 

Lưu ý: Các bản sao phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền; mỗi loại giấy tờ nếu 

nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai; giấy tờ có ảnh cần được đóng dấu giáp lai vào ảnh.  

 

Phụ lục 1 



 HỒ SƠ  

DỰ TUYỂN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH ĐI MA-RỐC NĂM 2026 

 

Trình độ đăng ký dự tuyển: THẠC SĨ 

Ngành học đăng ký dự tuyển:......................................................................................... 

Họ và tên:.............................................................Nam, Nữ:.............................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................... 

Cơ quan công tác (đối với người đang công tác) hoặc cơ sở giáo dục vừa tốt nghiệp (đối  

với người chưa công tác):……........................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Ngành học đã tốt nghiệp:................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):................................... 

............................................................................................................................................ 

Hồ sơ dự sơ tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4, 

theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển; 
2. Công văn của cơ quan cử dự tuyển,  
3. Bản cam kết nghĩa vụ của du học sinh được cử đi học nước ngoài có xác nhận của cơ quan 

(Mẫu đối với người đang công tác), có ý kiến bảo lãnh và chữ ký của bố, mẹ hoặc người đại 
diện hợp pháp (Mẫu đối với người chưa công tác);  

4. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, hợp đồng làm 
việc, hợp đồng lao động; 

5. Bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan 
công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận nếu chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội;  

6. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu phổ 
thông; 

7. Sơ yếu lý lịch: Mẫu 2c-BNV/2008 đối với người đang công tác hoặc Mẫu 3 đối với người 
chưa công tác (lưu ý kê khai đủ thông tin, kể cả mục khen thưởng, kỷ luật); 

8. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa đại học (trường hợp văn bằng do 
nước ngoài cấp phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt); 

9. Bản sao công chứng giấy chứng nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cấp (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nhưng không do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học phối hợp 
với nước ngoài thực hiện tại Việt Nam); 

10. Văn bản đề cử, tiếp nhận học chuyển tiếp sinh thạc sĩ của cơ sở đào tạo trong nước và tại Ma-
rốc (nếu có và nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt); 

11. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều 
kiện đi học nước ngoài; 

12. Danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu 
(nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

13. Các giấy tờ khác (nếu có). 
 

Lưu ý: Các bản sao, bản dịch phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền; mỗi loại 
giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai; giấy tờ có ảnh cần được đóng dấu giáp 
lai vào ảnh. 

 

Phụ lục 2 



Phụ lục 3 

 HỒ SƠ  

DỰ TUYỂN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH ĐI MA-RỐC NĂM 2026 

 

Trình độ đăng ký dự tuyển: TIẾN SĨ 

Ngành học đăng ký dự tuyển:......................................................................................... 

Họ và tên:.............................................................Nam, Nữ:.............................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................... 

Cơ quan công tác (đối với người đang công tác) hoặc cơ sở giáo dục vừa tốt nghiệp (đối  

với người chưa công tác):……........................................................................................... 

Ngành học đã tốt nghiệp:................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):................................... 

............................................................................................................................................ 

Hồ sơ dự sơ tuyển (01 bộ) bằng tiếng Việt gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4, 

theo chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển; 
2. Công văn của cơ quan cử dự tuyển; 
3. Bản cam kết nghĩa vụ của du học sinh được cử đi học nước ngoài có xác nhận của cơ quan 

(Mẫu đối với người đang công tác), có ý kiến bảo lãnh và chữ ký của bố, mẹ hoặc người đại 
diện hợp pháp (Mẫu đối với người chưa công tác);  

4. Bản sao công chứng các quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, hợp đồng làm 
việc, hợp đồng lao động; 

5. Bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan 
công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận nếu chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội;  

6. Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu phổ 
thông; 

7. Sơ yếu lý lịch: Mẫu 2c-BNV/2008 đối với người đang công tác hoặc Mẫu 3 đối với người 
chưa công tác (lưu ý kê khai đủ thông tin, kể cả mục khen thưởng, kỷ luật); 

8. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa đại học, thạc sĩ (trường hợp văn 
bằng do nước ngoài cấp phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt); 

9. Bản sao công chứng giấy chứng nhận văn bằng do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cấp (đối với trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài nhưng không do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cử đi học hoặc tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học phối hợp 
với nước ngoài thực hiện tại Việt Nam); 

10. Văn bản đề cử, tiếp nhận học chuyển tiếp sinh tiến sĩ của cơ sở đào tạo trong nước và tại Ma-
rốc (nếu có và nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải nộp bản dịch công chứng sang tiếng Việt); 

11. Giấy khám sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trong đó xác nhận đủ điều 
kiện đi học nước ngoài; 

12. Tóm tắt đề cương nghiên cứu trong khoảng 02 trang khổ giấy A4 có xác nhận của Hội đồng 
khoa học nhà trường hoặc giáo sư đề cử học chuyển tiếp sinh, giáo sư nhận hướng dẫn; 

13. Danh mục các công trình nghiên cứu đã công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu 
(nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

14. Các giấy tờ khác (nếu có). 
 
Lưu ý: Các bản sao, bản dịch phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền; mỗi loại 
giấy tờ nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai; giấy tờ có ảnh cần được đóng dấu giáp 
lai vào ảnh. 

 



HỒ SƠ TIẾNG PHÁP 

DỰ TUYỂN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH ĐI MA-RỐC NĂM 2026 

Trình độ đăng ký dự tuyển (ĐH, ThS, TS):  

Ngành học đăng ký dự tuyển:.................................................................................................. 

Họ và tên:......................................................................Nam, Nữ:.............................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................... 

Cơ quan công tác/ Trường đang học đại học tại Việt Nam:.......................................................  

.................................................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại cố định và di động, e-mail (nếu có):............................................ 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Hồ sơ dự tuyển (02 bộ) bằng tiếng Pháp gồm các tài liệu trình bày trên giấy khổ A4, theo 

chiều dọc trang giấy và xếp theo thứ tự dưới đây: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển học bổng của Chính phủ Ma-rốc (theo mẫu quy định tại 

ww.amci.ma/fct.pdf); 

2. Bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp THPT, học bạ THPT (đối với ứng viên học bổng đại học); 

3. Bản dịch công chứng bằng, bảng điểm đại học (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ) và bằng, 

bảng điểm thạc sĩ (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ); 

4. Bản dịch công chứng giấy khai sinh;  

5. Bản dịch công chứng Phiếu lý lịch tư pháp; 

6. Bản dịch công chứng giấy khám sức khỏe và phiếu kết quả xét nghiệm HIV, bệnh lao và 

viêm gan B và không mang thai (đối với nữ) không quá 03 tháng do các bệnh viện cấp Trung 

ương, tỉnh/thành phố hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 

7. Đề cương nghiên cứu tối đa 02 trang A4 (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ); 

8. Danh mục công trình nghiên cứu đã được công bố, hoạt động nghiên cứu khoa học đã tham 

gia (nếu có); 

9. 02 ảnh cỡ 4 x 6, mặt sau có ghi đầy đủ họ, tên và quốc tịch; 

10. Bản photocopy hộ chiếu phổ thông; 

11. Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Ả rập (nếu có); 

12. Các giấy tờ khác (nếu có); 

Lưu ý: Các bản sao, bản dịch  phải có xác nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền; mỗi loại giấy tờ 

nếu nhiều hơn 01 trang thì phải có dấu giáp lai; giấy tờ có ảnh cần được đóng dấu giáp lai vào ảnh. 

 

Phụ lục 4 



Phụ lục 5 

 

DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 

CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC 
(Đề án Đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển các lĩnh vực cao, 

giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045) 

Mã số Nhóm ngành Ngành đào tạo 

4201 Sinh học - Sinh học 

- Vi sinh vật học 

- Hóa sinh học 

- Di truyền học     

4202 Sinh học ứng dụng 

 

- Công nghệ sinh học 

- Khoa học y sinh    

4401 Khoa học vật chất - Vật lý chất rắn 

- Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

- Quang học 

- Hóa học 

- Khoa học vật liệu 

- Vật liệu điện tử 

- Công nghệ bán dẫn   

4601 Toán học 

 

 - Toán học 

- Toán ứng dụng 

- Toán tin, cơ sở toán học cho tin học 

- Khoa học dữ liệu  

4801 Máy tính 

 

- Khoa học máy tính 

- Kỹ thuật máy tính 

- Hệ thống thông tin 

- Kỹ thuật phần mềm 

- Trí tuệ nhân tạo  

4802 Công nghệ thông tin 

 

- An toàn thông tin 

- An ninh mạng  

5201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ 

thuật 

 

- Kỹ thuật cơ khí 

- Kỹ thuật cơ điện tử 

- Kỹ thuật robot  

5202 Kỹ thuật điện, điện tử và 

viễn thông 

 

- Kỹ thuật điện 

- Kỹ thuật điện tử, viễn thông, thiết kế vi 

mạch 

- Kỹ thuật y sinh 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  

5203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, 

luyện kim và môi trường 

 

- Kỹ thuật hóa học 

- Kỹ thuật vật liệu 

- Kỹ thuật môi trường  

5204 Vật lý kỹ thuật 

 

- Vật lý kỹ thuật 

- Kỹ thuật hạt nhân 
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